
BÀI 7. 

THỰC HÀNH NGÔN NGỮ KÍ HIỆU

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH



Mục tiêu bài học

Mục tiêu 1.

Biết làm các kí hiệu giới thiệu các 

thành viên gia đình

Mục tiêu 2

Mục tiêu 3

Có kỹ năng làm đúng các kí 

hiệu theo 5 thành tố 

Có khả năng giao tiếp một số 

câu cơ bản về gia đình



Gia đình Ông



Bà Bố



Mẹ Cháu



Cháu nội Cháu ngoại



Em trai Em gái



Anh trai Chị gái



Con trai Con gái



Bác trai Bác gái



Chú Cậu



Điện thoại Máy tính



Ti vi Đèn điện



Quạt Tủ lạnh



Giường Chiếu



Bát Đĩa



Thìa Đũa



Thực hành một số mẫu câu

Ngôn ngữ nói Ngôn ngữ kí hiệu

1. Hỏi các thành viên trong gia đình

Gia đình bạn có bao nhiêu người?

(Nhà bạn có bao nhiêu người?)

Gia đình tôi có 4 người.

(Nhà tôi có 4 người).

Bạn/ gia đình/ người/ bao nhiêu?

(Bạn/ nhà/ người/ bao nhiêu?)

Tôi/ gia đình/ người/ 4

Tôi/ nhà/ người/ 4

2. Hỏi tuổi của các thành viên trong gia đình

Bố của bạn bao nhiêu tuổi?

Bố của tôi 50 tuổi

Bạn/ bố/ của/ tuổi/ bao nhiêu?

Tôi/ bố/ của/ 50/ tuổi.



Thực hành một số mẫu câu

Ngôn ngữ nói Ngôn ngữ kí hiệu

3. Hỏi về mối quan hệ trong gia đình

Đây là ai? (Ai đây?) (chỉ vào người đó)

Đó là chú của tôi. 

Ai?

Chú

4. Hỏi về các vật dụng trong gia đình

Nhà bạn có ti vi không?

Có. 

Bạn/ nhà/ ti vi/ có/ không?

Có (gật đầu)



Bài tập thực hành

Thực hành làm kí hiệu một số câu sau:

1. Gia đình tôi có 4 người: bố, mẹ, tôi và em trai.

2. Ông bạn bao nhiêu tuổi?

3. Mẹ bạn tên là gì?

4. Em trai tôi 15 tuổi.

5. Gia đình bạn có bao nhiêu người?


